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BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến:………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………...
Tên Sáng kiến: GIẢNG DẠY ANH VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH – SINH VIÊN
1. Đặt vấn đề (Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến, lý do viết sáng kiến): 
Hiện nay tiếng Anh được sử dụng ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống và nó được coi là ngôn ngữ quốc tế số một trên thế giới. Trước đây, việc giảng dạy ngoại ngữ bị chi phối bởi phương pháp dạy truyền thống, trong đó GV là người chi phối mọi hoạt động dạy và học trên lớp và môi trường học tập chủ yếu là môi trường lấy người dạy làm trung tâm. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của xã hội, phương pháp dạy học cũng thay đổi để đáp ứng nhu cầu sử dụng thành thạo các kĩ năng giao tiếp tiếng Anh ngày càng tăng. Chính nhu cầu này đã tạo ra đòi hỏi cao về chất lượng giảng dạy, cũng như về các nguồn và tài liệu phục vụ giảng dạy ngoại ngữ. Ngoài ra nhu cầu về phương pháp giảng dạy phù hợp hiện nay cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính vì thế phương pháp giảng dạy chuyển từ phương hướng lấy người dạy làm trung tâm sang người học làm trung tâm, đặc biệt là GV phải phát huy tốt năng lực tiềm ẩn, sẵn có của HSSV. Ở đó người học được giao tiếp trong môi trường giao tiếp thật sự, được hoạt động theo cặp hay theo nhóm nhỏ để thực hiện các công việc cụ thể. Người học có cơ hội để bày tỏ ý kiến hay cảm xúc của mình và được đặt câu hỏi nếu chưa hiểu một vấn đề nào đó. Xuất phát từ thực tiễn và lý do trên, trong quá trình giảng dạy tôi đã tích cực tham khảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cũng như tham khảo ý kiến của bạn bè đồng nghiệp ở trong và ngoài nhà trường. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân qua quá trình giảng dạy, tôi đã có thể khơi gợi được niềm đam mê, sự hứng thú, tích cực học tập trong các giờ học ngoại ngữ đối với các em HSSV. Nhờ đó mà chất lượng và hiệu quả của môn học được nâng lên rõ rệt. 

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 
Năng lực học tập của HSSV được gắn với sự tích cực - là biểu hiện sự gắng sức cao về nhiều mặt trong hoạt động học tập. Nói đến tính tích cực học tập thực chất là nói đến tính tích cực nhận thức, nó được biểu hiện qua việc HSSV có nhu cầu tiếp thu kiến thức, kĩ năng, vận dụng kĩ năng để giao tiếp, gây hứng thú học tập, từ đây các em sẽ tự giác học tập, chủ động huy động vốn kinh nghiệm đã tích lũy (vốn từ, quy tắc ngữ pháp…..) để bắt chước, tái hiện, tìm tòi cách ứng xử và ứng xử sáng tạo trong các tình huống giao tiếp. HSSV chủ động lựa chọn kiến thức và thao tác tư duy thích hợp để có những ứng xử ngôn ngữ cần thiết, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, biết bộc lộ nhận thức và sự hiểu biết của mình bằng lời nói, bài viết thông qua ngôn ngữ. HSSV biết cách làm việc theo cặp, theo nhóm, hợp tác với bạn khi cần thiết trong quá trình luyện tập ngôn ngữ theo yêu cầu của GV. HSSV mong muốn được đóng góp thêm những thông tin mới thu nhận được từ những nguồn khác nhau, có khi vượt ra ngoài bài học… Có ba cấp độ biểu hiện tính tích cực đó là: Bắt chước ( Tìm tòi ( Sáng tạo. Từ tư duy tích cực tiến tới tư duy sáng tạo là kết quả quá trình hoạt động không ngừng của thầy và trò nên đòi hỏi người GV phải tìm ra phương pháp dạy học phù hợp, đó là cách dạy hướng tới người học. Có một số mô hình học tập để nâng cao năng lực cho HSSV như: 

- Học tập “dựa trên hứng thú”. - Học qua “làm”. - Học tập “đa giác quan”. 

“Học tập dựa trên hứng thú” thể hiện sự quan tâm của GV đối với HSSV, thể hiện được tính thực tế, tính hữu dụng của nội dung học tập: Đem tới lớp những vật thật, đưa ra những tình huống sát thực, đưa HSSV đi thực tế... Ở mô hình này GV phải chú ý đến HSSV, tôn trọng HSSV với tư cách một con người và thể hiện tình cảm ấm cúng, quan tâm, lắng nghe HSSV, chấp nhận suy nghĩ của HSSV, dành thời gian cho HSSV thể hiện thái độ đánh giá cao với người học. Từ đó HSSV sẽ cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ mà các em say mê, tự mình khám phá được điều gì đó. HSSV sẽ có cảm giác mình sẽ làm được hoặc cảm giác “chợt hiểu ra”. 

“Học qua làm” có vai trò như sau: - Nói cho tôi nghe ( tôi sẽ quên - Chỉ cho tôi thấy ( tôi sẽ nhớ - Cho tôi tham gia ( tôi sẽ hiểu. Đối với mô hình này HSSV sẽ phải tự tìm tòi, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Có như vậy các em mới nhớ và hiểu bản chất của vấn đề. 

“Học tập đa giác quan” chính là việc HSSV vận dụng các giác quan sử dụng trong học tập. Trong đó: - Thị giác : 65% - Thính giác: 25% - Xúc giác: 6% - Khứu giác: 2% - Vị giác: 2% Từ đó ta có mô hình sau: Quan sát ( diễn giải ( thực hành ( chứng minh. Nói chung, để làm tốt được điều này thì GV cần xây dựng tập thể lớp tự giác học tập. Từ đây các em thấy được tầm quan trọng của tính tự giác trong học tập và cảm thấy ham học, nỗ lực thi đua trong học tập. Thành công của một tiết dạy phụ thuộc rất nhiều vào sự tích cực của HSSV. 

3. Kết quả áp dụng thử hoặc/và áp dụng Sáng kiến:

Phần Describing Pictures có mục đích là để HSSV cảm thấy hứng thú với chủ đề sắp học trong bài và để GV tạo những nhu cầu giao tiếp cần thiết cho hoạt động của bài mới. Phần này thường chỉ chiếm một thời gian ngắn so với cả bài học song vô cùng quan trọng. Nó có mục đích là chuẩn bị về tâm lý, kiến thức cho bài học mới, gây hứng thú cho bài học mới, là tiền đề để tạo một giờ học sôi nổi tích cực. Nếu làm tốt được phần này thì HSSV sẽ có hứng thú và sôi nổi hơn ở các phần sau. Vì thế, GV cần phải đầu tư và lựa chọn các thủ thuật khác nhau để tránh gây nhàm chán cho HSSV. Tích cực sử dụng tranh ảnh hoặc vật thật (nếu có thể) để gây hấp dẫn cho bài học. Hoặc GV cũng có thể cho HSSV chơi một số trò chơi nhỏ để khai thác các kiến thức cũ và dẫn dắt vào bài mới. 

Who: girl, woman, singer…

What: headphone, microphone…

Where: Studio…

Position: on her head, in front of her mouth…

Action: singing, recording…

Đầu tiên GV sẽ đưa tranh lên bảng rồi đặt câu hỏi cho từng bức tranh. Sau đó GV yêu cầu HSSV trả lời, viết xuống giấy theo từng nhóm. Một nhóm miêu tả 1 bức tranh. Nhóm nào nhanh nhất và đúng nhiều từ nhất sẽ chiến thắng. Bằng cách này tôi đã gây được sự hứng thú từ phía HSSV, các em biết cộng tác với nhóm để hoàn thành nhiệm vụ và đặc biệt là các em có thể dễ dàng phân biệt được các từ liên quan tới chủ đề mà các em sẽ học ở trong bài. Chính điều này sẽ giúp các em tự tin hơn và thoải mái hơn trong giờ học. 

GV cần phải sử dụng thường xuyên các hình thức luyện tập theo cặp, theo nhóm để các em có cơ hội được giao tiếp bằng tiếng Anh. Trước khi áp dụng một số biện pháp nhằm phát huy năng lực trong học tập môn tiếng Anh cho HSSV, GV nên tiến hành điều tra khảo sát chất lượng ngay trên lớp bằng 1 bài Test. Sau đó GV cần phải xếp nhóm xen kẽ giữa HSSV yếu và HSSV học khá hơn để các em bổ trợ cho nhau. GV nên tổ chức thi đua giữa các nhóm để tạo không khí sôi nổi và để HSSV thỏa sức diễn đạt bằng tiếng Anh. Đặc biệt trong bài này GV cố gắng chỉnh phát âm và ngữ điệu cho HSSV để các em tiếp cận được phong cách của người bản ngữ. GV cần phải phối hợp các kĩ thuật dạy học cho khéo bởi vì kĩ năng nghe tương đối khó đối với HSSV. Do đó phải kết hợp ba bước cho thật nhịp nhàng. Trước khi nghe GV nên dùng tranh giới thiệu các từ có liên quan tới. Sau đó giới thiệu ngữ cảnh HSSV sẽ nghe. Như vậy HSSV sẽ phần nào đoán được những từ mình sẽ nghe và gây được sự chú ý cho các em. 

Hoạt động sau khi nghe cũng rất quan trọng, nó sẽ giúp HSSV luyện tập sâu bài vừa nghe và giúp các em bắt chước sao cho phát âm chuẩn, ngữ điệu hay. Ví dụ sau khi nghe bài về nghệ thuật, GV có thể tổ chức lớp thành 3 nhóm. Giáo viên tổ chức cuộc thi làm bản tin về nghệ thuật trong nước và ở TP.HCM tại ngày đang diễn ra bài học. Sau đó GV gọi 3 em đại diện cho mỗi nhóm lên thi cuộc thi “MC nghệ thuật”. GV sẽ là người nhận xét, cho điểm và trao giải nhất, nhì, ba. Thực tế cho thấy sau khi áp dụng hoạt động này, HSSV rất thích thú vì chủ đề này rất gần gũi với các em, các em có thể nói được về thể thao, nghệ thuật,… hơn nữa nó cũng là động lực chắp cánh ước mơ trở thành MC cho một số HSSV có năng khiếu. 

Ngoài ra, GV có thể áp dụng một số những trò chơi từ các “game show” trên truyền hình mà HSSV hưởng ứng rất tích cực. Trò chơi “đối mặt”: Trò này có thể áp dụng cho việc ôn lại các động từ bất quy tắc mà các em đã học. GV chọn 8 HSSV lên chơi trò chơi và đứng thành vòng tròn. Các em sẽ được bốc thăm thứ tự và bắt đầu chơi. Các em sẽ phải lần lượt đưa ra 1 động từ bất quy tắc mà không được phép lặp lại. Ai không có câu trả lời hay trả lời lặp lại sẽ bị loại khỏi trò chơi. Em còn lại cuối cùng sẽ dành chiến thắng. Trò chơi “Ai là triệu phú”. Trò chơi này có thể áp dụng như sau: GV đặt câu hỏi và đưa ra 4 phương án trả lời để học sinh lựa chọn. GV có thể chia lớp thành 2 đội nhỏ và thi giữa hai đội. Đội nào trả lời được nhiều câu nhất sẽ là đội chiến thắng. 

Trò chơi “Chiếc nón kì diệu”. Trò chơi này là để đoán từ, có thể là từ chủ đề của bài. GV cho 9 ô chữ để ghép thành từ: “computers”. GV chia lớp thành 3 đội và đoán các chữ cái, đội nào đoán sai sẽ mất lượt, đội nào đoán đúng một chữ cái được 1 điểm, đội nào đoán được cả từ sẽ được 10 điểm và đội nhiều điểm nhất sẽ là đội chiến thắng. 

4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: Đề tài có tính phổ biến rộng và áp dụng liên tục trong thời gian dài cho tất cả HSSV các hệ trung cấp và hệ cao đẳng.
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến:  Không chỉ môn Anh văn mà Tất cả các môn học khác cũng có thể áp dụng sáng kiến này.
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
SKKN này đã được vận dụng vào việc giảng dạy cho HSSV từ các khóa 2014 cho đến nay và sẽ được tiếp tục phát huy ở các năm học sau. Sáng kiến được áp dụng cho GV dạy Anh văn TOEIC và cả chuyên ngành. 

Từ những kinh nghiệm của riêng bản thân tôi được đúc kết qua từng tiết dạy, tôi nhận ra rằng phát huy được năng lực tiềm ẩn trong mỗi HSSV thì mới phát huy được khả năng giao tiếp và mới cải thiện được kết quả học tập của các em. Bởi vậy, tôi luôn tìm mọi phương pháp để HSSV cảm thấy yêu thích môn học này, để các em có cơ hội được hòa mình vào với tập thể lớp và để các em thể hiện mình theo phong cách của riêng các em. Thực tế trong quá trình giảng dạy tôi luôn áp dụng phương pháp học mà chơi - chơi mà học. Theo tôi thấy, cái mà các em học được qua trò chơi hoặc thực hành sẽ nhanh và hiệu quả hơn so với việc các em chỉ ngồi nghe giảng một cách thụ động. Do đó, GV luôn phải tìm tòi, sáng tạo, biết cách vận dụng tất cả những đồ vật hay những ví dụ có ngoài cuộc sống thật để giúp HSSV vận dụng một cách có hiệu quả. Ngoài ra giờ dạy có thật sự thành công hay không nó còn phụ thuộc vào sự khéo léo của GV và sự hăng say của HSSV. Tôi luôn mong rằng mỗi giờ học trên lớp thực sự là một giờ học bổ ích đối với các em. Vì vậy tôi luôn cố gắng để có được một giờ học thân thiện, tích cực, mang được những nét sắc thái riêng theo đúng đặc thù môn học. 

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …

□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …

□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan

Các thông tin đề nghị bảo mật: …......

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến
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